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700
900
1200

90
110
110

100
100
100

90/7W
110/9W
110/12W

90
110
110

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

25000 giờ
25000 giờ
25000 giờ

AT10 ĐM 90/7W
AT10 ĐM 110/9W
AT10 ĐM 110/12W

NHÓM SẢN PHẨM

ĐỔI MÀU
Đèn sẽ chuyển màu ánh sáng khi 
tắt bật trong vòng 10s

Khi tắt quá 10s đèn sẽ trở về trạng 
thái ánh sáng ban đầu

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Ánh sáng trắng
khi đón khách

Ánh sáng vàng
khi nghỉ ngơi

Ánh sáng trung tính
khi sum họp

LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU

630
860
1140

90/7W
110/9W
110/12W

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ

AT17 ĐM 90/7W
AT17 ĐM 110/9W
AT17 ĐM 110/12W

CRI 80

570
610
680
680

115x26
134x26
134x26
158x26

90/7W
110/7W
110/9W
135/9W

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ

PT04 ĐM 90/7W
PT04 ĐM 110/7W
PT04 ĐM 110/9W
PT04 ĐM 135/9W

LED PANEL TRÒN ĐỔI MÀU

CRI 80

CRI 80

90
110
110
135

Hiệu suất
lm/W

162.800 VNĐ
191.400 VNĐ
202.000 VNĐ

189.200 VNĐ
224.400 VNĐ
281.600 VNĐ

160.600 VNĐ
173.800 VNĐ
187.000 VNĐ
198.000 VNĐ



570
610
680
680
850

90/7W
110/7W
110/9W
135/9W
135/12W

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ

PT05 ĐM 90/7W
PT05 ĐM 110/7W
PT05 ĐM 110/9W
PT05 ĐM 135/9W
PT05 ĐM 135/12W

160.600 VNĐ
173.800 VNĐ
187.000 VNĐ
198.000 VNĐ
211.200 VNĐ

115x26
134x26
134x26
158x26
158x26

90±5
110±5
110±5
135±5
135±5

CRI 80

LED ỐP TRẦN ĐỔI MÀU

25000
giờ

LN12 ĐM 170x170/12W
LN12 ĐM 220x220/18W
LN12 ĐM 300x300/24W

LN12 ĐM 170/12W
LN12 ĐM 220/18W
LN12 ĐM 300/24W

900
1400
2000

160x160x36
220x220x36
300x300x36

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

170x170/12W
220x220/18W
300x300/24W

25000
giờ

900
1400
2000

160x36
220x36
300x36

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

170/12W
220/18W
300/24W

235.400 VNĐ
352.000 VNĐ
429.000 VNĐ

235.400 VNĐ
352.000 VNĐ
429.000 VNĐ

PHÒNG KHÁCH với không khí vui vẻ, 
hân hoan mỗi lần có khách đến chơi

PHÒNG BẾP với không khí ấm áp trong 
mỗi bữa cơm sum họp gia đình

PHÒNG NGỦ với không gian nhẹ nhàng, 
thư thái trong khoảng thời gian 1 tiếng 

trước giờ đi ngủ

700
900

1200

90
110
110

100
100
100

90/7W
110/9W
110/12W

90
110
110

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

25000 giờ
25000 giờ
25000 giờ

AT10 ĐM 90/7W
AT10 ĐM 110/9W
AT10 ĐM 110/12W

NHÓM SẢN PHẨM

ĐỔI MÀU
Đèn sẽ chuyển màu ánh sáng khi 
tắt bật trong vòng 10s

Khi tắt quá 10s đèn sẽ trở về trạng 
thái ánh sáng ban đầu

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Ánh sáng trắng
khi đón khách

Ánh sáng vàng
khi nghỉ ngơi

Ánh sáng trung tính
khi sum họp

LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU

630
860

1140

90/7W
110/9W
110/12W

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ

AT17 ĐM 90/7W
AT17 ĐM 110/9W
AT17 ĐM 110/12W

CRI 80

570
610
680
680

115x26
134x26
134x26
158x26

90/7W
110/7W
110/9W
135/9W

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ

PT04 ĐM 90/7W
PT04 ĐM 110/7W
PT04 ĐM 110/9W
PT04 ĐM 135/9W

LED PANEL TRÒN ĐỔI MÀU

CRI 80

CRI 80

90
110
110
135

Hiệu suất
lm/W

162.800 VNĐ
191.400 VNĐ
202.000 VNĐ

189.200 VNĐ
224.400 VNĐ
281.600 VNĐ

160.600 VNĐ
173.800 VNĐ
187.000 VNĐ
198.000 VNĐ



LED BULB ĐỔI MÀU

750
900

A60 7W
A60 9WĐIỆN ÁP

220V/50Hz
15000

giờ

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ 2100 lm (4000K)

LED TUBE ĐỔI MÀU

LED M26 ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

25000
giờ 2900/3100/3100 CRI 80

CRI 80
ĐIỆN ÁP

220V/50Hz
15000

giờ 1700/1800/1600CRI 80

CRI 80

BD LT03 T5 ĐM 120/16WLED TUBE T8 ĐM 120/18W

BD M26L ĐM 120/36W LED A60 ĐM/7W
LED A60 ĐM/9W

83.600 VNĐ
88.000 VNĐ

BỘ ĐÈN LED M36 ĐỔI MÀU ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐỔI MÀU KHỔ LỚN

M36 ĐM 1200/40W

CRI 80
25000

giờ
40
W

Hiệu suất
sáng

110 lm/W4400 CRI 80
25000

giờ
40
W 2800

LN16 ĐM 480/40W 
444.400 VNĐ

237.600 VNĐ

444.400 VNĐ

GIÁ LIÊN HỆ

1.034.000 VNĐ

1800/1800/1300

LN24 ĐM 247/24W
411.400 VNĐ

411.400 VNĐ

247x39

LN24 ĐM 247x247/24W

30000
giờ

LN12 ĐM 170x170/15W
LN12 ĐM 220x220/22W
LN12 ĐM 300x300/30W

LN12 ĐM 170/15W
LN12 ĐM 220/22W
LN12 ĐM 280/30W

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

1100
1700
2200

160x160x36
220x220x36
300x300x36

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz CRI 80

1800/1800/1300

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz CRI 80

170x170/15W
220x220/22W
300x300/30W

30000
giờ

1100
1700
2200

160x36
220x36
300x36

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

170/15W
220/22W
300/30W

247x247x39



LED BULB ĐỔI MÀU

750
900

A60 7W
A60 9WĐIỆN ÁP

220V/50Hz
15000

giờ

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

20000
giờ 2100 lm (4000K)

LED TUBE ĐỔI MÀU

LED M26 ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

25000
giờ 2900/3100/3100 CRI 80

CRI 80
ĐIỆN ÁP

220V/50Hz
15000

giờ 1700/1800/1600CRI 80

CRI 80

BD LT03 T5 ĐM 120/16WLED TUBE T8 ĐM 120/18W

BD M26L ĐM 120/36W LED A60 ĐM/7W
LED A60 ĐM/9W

83.600 VNĐ
88.000 VNĐ

BỘ ĐÈN LED M36 ĐỔI MÀU ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐỔI MÀU KHỔ LỚN

M36 ĐM 1200/40W

CRI 80
25000

giờ
40
W

Hiệu suất
sáng

110 lm/W4400 CRI 80
25000

giờ
40
W 2800

LN16 ĐM 480/40W 
444.400 VNĐ

237.600 VNĐ

444.400 VNĐ

GIÁ LIÊN HỆ

1.034.000 VNĐ



≤5 m ≤5 m≤5 m

NHÓM SẢN PHẨM

CẢM BIẾN

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

Chỉ lắp đặt đèn ở nơi có mái che

Tránh để các vật bằng kim loại che chắn trong 
vùng hoạt động của cảm biến.

Không lắp đặt đèn ở vị trí quá gần nhau (khoảng 
cách phù hợp từ 2-3m).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

630
810

60
60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

TR70.RAD/15W
213.400 VNĐ

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 1350

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s) 25000

giờĐIỆN ÁP
220V/50Hz

1700

BD M16L 120/36W RAD

3100 (6500K)
2850 (3000K)

20000 giờ
20000 giờ

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

90 7W
110 9W

500
650

LED DOWNLIGHT CẢM BIẾN PIR

20000
giờCRI 80 Ra

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz 1700

LED TUBE CẢM BIẾN RADAR

LED M16 CẢM BIẾNLED M18 CẢM BIẾN

LED BULB CẢM BIẾN RADAR

CRI 83
CRI 85 CRI 85

CRI 80

CRI 80 CRI 80

A60.RAD/7W
A60.RAD/9W

166.100 VNĐ
171.600 VNĐ

LED TUBE T8 120/18W RADA

BD M18L 120/36W RAD

AT04.PIR 90/7W
AT04.PIR 110/9W

90°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

3 
m

2 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

A60.RAD/7W
A60.RAD/9W

189.200 VNĐ
213.400 VNĐ326.700 VNĐ

1.210.000 VNĐ 554.400 VNĐ



≤5 m ≤5 m≤5 m

NHÓM SẢN PHẨM

CẢM BIẾN

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

Chỉ lắp đặt đèn ở nơi có mái che

Tránh để các vật bằng kim loại che chắn trong 
vùng hoạt động của cảm biến.

Không lắp đặt đèn ở vị trí quá gần nhau (khoảng 
cách phù hợp từ 2-3m).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

630
810

60
60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

TR70.RAD/15W
213.400 VNĐ

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 1350

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s)

60

Chu kì hoạt động
cảm biến (s) 25000

giờĐIỆN ÁP
220V/50Hz

1700

BD M16L 120/36W RAD

3100 (6500K)
2850 (3000K)

20000 giờ
20000 giờ

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

90 7W
110 9W

500
650

LED DOWNLIGHT CẢM BIẾN PIR

20000
giờCRI 80 Ra

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz 1700

LED TUBE CẢM BIẾN RADAR

LED M16 CẢM BIẾNLED M18 CẢM BIẾN

LED BULB CẢM BIẾN RADAR

CRI 83
CRI 85 CRI 85

CRI 80

CRI 80 CRI 80

A60.RAD/7W
A60.RAD/9W

166.100 VNĐ
171.600 VNĐ

LED TUBE T8 120/18W RADA

BD M18L 120/36W RAD

AT04.PIR 90/7W
AT04.PIR 110/9W

90°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

3 
m

2 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn

≤ 
5 

m

120°

≤2,5 m
Bán kính phát hiện

A60.RAD/7W
A60.RAD/9W

189.200 VNĐ
213.400 VNĐ326.700 VNĐ

1.210.000 VNĐ 554.400 VNĐ

120

Chu kì
hoạt động

cảm biến (s)

LED ỐP TRẦN CẢM BIẾN RADAR

D LN08L 23x23/18W RADD LN08L 230/18W RAD

20000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 1100

160°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

4 
m

≤ 5 m

Bán kính phát hiện

CRI 80

D LN08L 30x30/24W RAD

160°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

4 
m

≤ 5 m

Bán kính phát hiện

160°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

4 
m

≤ 5 m

Bán kính phát hiện

212x212x30
20000

giờĐIỆN ÁP
220V/50Hz 1100CRI 80 212x30

120

Chu kì
hoạt động

cảm biến (s)

287.8x287.8x33

15000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz
1800
1800
1620CRI 80

15000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz
1800
1800
1620CRI 80295x32

LN12.RAD 220x220/18W (WC)
LN12.RAD 220x220/18W (HL)

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz
1400
1260

1400
1260 CRI 80 220x220x36

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz CRI 80 220x36

LN12.RAD 220/18W (WC)
LN12.RAD 220/18W (HL)

Đèn tự động sáng khi phát hiện chuyển động & tắt khi 
không phát hiện chuyển động

CRI

120°
12345678 87654321

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đặ

t

 2
 - 

 4
 m

 5 -  8 m

3
90°

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đặ

t

HÀNH LANG

WC

409.200 VNĐ
409.200 VNĐ

477.400 VNĐ
477.400 VNĐ

120°
12345678 87654321

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đặ

t

 2
 - 

 4
 m

 5 -  8 mHÀNH LANG

3
90°

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đặ

t

WC

390.500 VNĐ

GIÁ LIÊN HỆ

360.800 VNĐ

D LN08L 300/24W RAD

160°
Góc phát hiện

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đ

èn
2.

5 
÷ 

4 
m

≤ 5 m

Bán kính phát hiện

GIÁ LIÊN HỆ



ĐÈN CHIẾU CHÂN TƯỜNG CẢM BIẾN

CÔNG TẮC CẢM BIẾN 

ĐCT01.PIR 65x65/0.3W

30000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 65x65x40.9

≤0.5
  W 120 - 150s <15 lux

Mức cảm biến
ánh sáng

3 - 4m

Tính năng

Lưu ý khi sử dụng

Tích hợp tính năng cảm biến ánh sáng và cảm 
biến chuyển động
Có 2 chế độ hoạt động được điều khiển bằng công 
tắc gạt:
 Chế độ On: Đèn sáng liên tục khi ánh sáng môi 
trường < 15 lux
 Chế độ Auto:  Khi ánh sáng môi trường <15 lux 
và có chuyển động thì đèn bật sáng. Sau 120s nếu 
không phát hiện chuyển động đèn tự động tắt

Sản phẩm IP20 chỉ sử dụng lắp trong nhà
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi ở chế độ ON (đèn ngủ), đèn sáng yếu hơn ở 
chế độ AUTO (chiếu chân tường). 

Ứng dụng
Lắp đặt tại hành lang, cầu thang,
lối đi, phòng ngủ…

CBR01.PIR 300W

30000
giờ

≤300
  W 30s

Tính năng

Lưu ý khi sử dụng

Tích hợp cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển 
động.
Điều khiển 1 đèn hoặc 1 dãy đèn, hoặc thiết bị 
khác (Chuông báo) có công suất max 300W. 
Khi cường độ ánh sáng xung quanh vị trí lắp đặt 
nhỏ hơn mức cảm biến ánh sáng người dùng cài 
đặt và phát hiện có người chuyển động trong 
phạm vi hoạt động của cảm biến, cảm biến sẽ tự 
động cấp nguồn cho tải hoạt động. 
Sau khoảng thời gian người dùng cài đặt, nếu 
không phát hiện có người chuyển động trong 
phạm vi hoạt động của cảm biến, cảm biến tự 
động tắt nguồn cấp cho tải.
Cảm biến có thể xoay theo chiều ngang 360°, 
xoay theo chiều dọc 90°

Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che.
Cảm biến PIR bị ngăn bởi các vật thể như rèm che, tường mỏng, kính…
Khi nhiệt độ môi trường > 35°C, khoảng cách phát hiện giảm còn 2 - 3 m

Ứng dụng
Gắn trần, tường khu vực hành lang, cầu thang,
nhà vệ sinh, nhà để xe…

Min

60s

Standard

900s

Max

30 lx

Min

60 lx

Standard Max

C
hi

ều
 c

ao
 lắ

p 
đặ

t

Khoảng cách phát hiện

3 - 6m

0 1

4

3

2

1

2 3 4

MediumMin Max

5 6 7

Tường

Vị trí
lắp đặt

Mắt
cảm biến

2 
- 3

.5
m

1
Min Medium Max

2 3 4
Phạm vi phát hiện

Vị trí lắp đặt

Trần nhà

C
hi

ều
 c

ao
2 

- 3
.5

 m

Mắt cảm biến

GIÁ LIÊN HỆ

GIÁ LIÊN HỆ



ĐÈN CHIẾU CHÂN TƯỜNG CẢM BIẾN

CÔNG TẮC CẢM BIẾN 

ĐCT01.PIR 65x65/0.3W

30000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 65x65x40.9

≤0.5
  W 120 - 150s <15 lux

Mức cảm biến
ánh sáng

3 - 4m

Tính năng

Lưu ý khi sử dụng

Tích hợp tính năng cảm biến ánh sáng và cảm 
biến chuyển động
Có 2 chế độ hoạt động được điều khiển bằng công 
tắc gạt:
 Chế độ On: Đèn sáng liên tục khi ánh sáng môi 
trường < 15 lux
 Chế độ Auto:  Khi ánh sáng môi trường <15 lux 
và có chuyển động thì đèn bật sáng. Sau 120s nếu 
không phát hiện chuyển động đèn tự động tắt

Sản phẩm IP20 chỉ sử dụng lắp trong nhà
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi ở chế độ ON (đèn ngủ), đèn sáng yếu hơn ở 
chế độ AUTO (chiếu chân tường). 

Ứng dụng
Lắp đặt tại hành lang, cầu thang,
lối đi, phòng ngủ…

CBR01.PIR 300W

30000
giờ

≤300
  W 30s

Tính năng

Lưu ý khi sử dụng

Tích hợp cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển 
động.
Điều khiển 1 đèn hoặc 1 dãy đèn, hoặc thiết bị 
khác (Chuông báo) có công suất max 300W. 
Khi cường độ ánh sáng xung quanh vị trí lắp đặt 
nhỏ hơn mức cảm biến ánh sáng người dùng cài 
đặt và phát hiện có người chuyển động trong 
phạm vi hoạt động của cảm biến, cảm biến sẽ tự 
động cấp nguồn cho tải hoạt động. 
Sau khoảng thời gian người dùng cài đặt, nếu 
không phát hiện có người chuyển động trong 
phạm vi hoạt động của cảm biến, cảm biến tự 
động tắt nguồn cấp cho tải.
Cảm biến có thể xoay theo chiều ngang 360°, 
xoay theo chiều dọc 90°

Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che.
Cảm biến PIR bị ngăn bởi các vật thể như rèm che, tường mỏng, kính…
Khi nhiệt độ môi trường > 35°C, khoảng cách phát hiện giảm còn 2 - 3 m

Ứng dụng
Gắn trần, tường khu vực hành lang, cầu thang,
nhà vệ sinh, nhà để xe…
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ĐUI ĐÈN CẢM BIẾN

ĐCB01.PIR E27/60W

30000
giờ

≤60
  W 3s

Tính năng

Lưu ý khi sử dụng

Tích hợp tính năng cảm biến ánh sáng và cảm biến 
chuyển động. Khi ánh sáng môi trường < mức lux cài 
đặt bằng chiết áp và có chuyển động thì đèn bật 
sáng. Sau một thời gian cài đặt giữ sáng nếu không 
phát hiện chuyển động đèn tự động tắt.

Điều khiển được 01 đèn đui E27 có công suất max 60W 

Điều chỉnh được đèn theo hướng chiếu sáng phù hợp.

Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che.

Cảm biến PIR bị ngăn bởi các vật thể như rèm che, tường mỏng, kính…

Khi nhiệt độ môi trường > 35°C, khoảng cách phát hiện giảm còn 3 - 4 m

Ứng dụng
Lắp đặt tại hành lang, cầu thang, nhà xe, nhà kho, 
cổng, lối đi chung, nhà vệ sinh…
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LED DOWNLIGHT REMOTE * Lắp âm trần

NHÓM SẢN PHẨM

REMOTE
Điều khiển

Remote
Điều chỉnh

cường độ sáng
Điều chỉnh

á/s trắng vàng
Điều chỉnh

theo kịch bản
Điều khiển

hẹn giờ

* Lắp nổi trầnLED TRACKLIGHT

20000
giờCRI >80

98,5x50
118,3x55
138,6x55
138,6x55

550
780
780 
950

76
90

110
110

D AT14L 76/7W.RF
D AT14L 90/9W.RF
D AT14L 110/9W.RF
D AT14L 110/12W.RF

76/7W.RF
90/9W.RF
110/9W.RF
110/12W.RF

30000
giờ

108x40
130x40

595
765

90
110

90/7W.RF
110/9W.RF

D AT16L 90/7W.RF
D AT16L 110/9W.RF

308.000 VNĐ
352.000 VNĐ

* Lắp âm trần

20000
giờ

134x26
115x26
134x26
158x26

600
360
360
640

D PT04L 110/9W.RF
D PT04L 90/6W.RF
D PT04L 110/6W.RF
D PT04L 135/9W.RF

110/9W.RF
90/6W.RF
110/6W.RF
135/9W.RF

25000
giờ

3600
3600

LED PANEL REMOTE

P07 30x120/40W.RF
P07 60x60/40W.RF

1200x300x10
600x600x10

110
90

110
135

D TRL04L/20W.RF

* Lắp nổi trầnLED TRACKLIGHT

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

1650 (4000K/6500K)
1380(3000K)

D TRL04L/25W.RF

CRI >80

CRI >80 CRI >80

CRI 80 90x180x140
25000

giờĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

1540 (4000K/6500K)
1250 (3000K) 80x170x120

P07 30x120/40W.RF
P07 60x60/40W.RF

378.400 VNĐ
409.200 VNĐ
444.400 VNĐ
455.400 VNĐ

270.600 VNĐ
248.600 VNĐ
259.600 VNĐ
292.600 VNĐ

1.580.700 VNĐ
1.580.700 VNĐ

682.000 VNĐ715.000 VNĐ



LED DOWNLIGHT REMOTE * Lắp âm trần

NHÓM SẢN PHẨM

REMOTE
Điều khiển

Remote
Điều chỉnh

cường độ sáng
Điều chỉnh

á/s trắng vàng
Điều chỉnh

theo kịch bản
Điều khiển

hẹn giờ

* Lắp nổi trầnLED TRACKLIGHT

20000
giờCRI >80

98,5x50
118,3x55
138,6x55
138,6x55

550
780
780 
950

76
90
110
110

D AT14L 76/7W.RF
D AT14L 90/9W.RF
D AT14L 110/9W.RF
D AT14L 110/12W.RF

76/7W.RF
90/9W.RF
110/9W.RF
110/12W.RF

30000
giờ

108x40
130x40

595
765

90
110

90/7W.RF
110/9W.RF

D AT16L 90/7W.RF
D AT16L 110/9W.RF

308.000 VNĐ
352.000 VNĐ

* Lắp âm trần

20000
giờ

134x26
115x26
134x26
158x26

600
360
360
640

D PT04L 110/9W.RF
D PT04L 90/6W.RF
D PT04L 110/6W.RF
D PT04L 135/9W.RF

110/9W.RF
90/6W.RF
110/6W.RF
135/9W.RF

25000
giờ

3600
3600

LED PANEL REMOTE

P07 30x120/40W.RF
P07 60x60/40W.RF

1200x300x10
600x600x10

110
90
110
135

D TRL04L/20W.RF

* Lắp nổi trầnLED TRACKLIGHT

25000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

1650 (4000K/6500K)
1380(3000K)

D TRL04L/25W.RF

CRI >80

CRI >80 CRI >80

CRI 80 90x180x140
25000

giờĐIỆN ÁP
220V/50Hz CRI 80

1540 (4000K/6500K)
1250 (3000K) 80x170x120

P07 30x120/40W.RF
P07 60x60/40W.RF

378.400 VNĐ
409.200 VNĐ
444.400 VNĐ
455.400 VNĐ

270.600 VNĐ
248.600 VNĐ
259.600 VNĐ
292.600 VNĐ

1.580.700 VNĐ
1.580.700 VNĐ

682.000 VNĐ715.000 VNĐ

* Lắp nổi trầnLED ỐP TRẦN REMOTE

D LN22LD LN21LD LN20LD LN19L

D LN19L 490/40W.RF
D LN20L 500/40W.RF
D LN21L 500/40W.RF
D LN22L 500/40W.RF

1.817.200 VNĐ
1.817.200 VNĐ
1.817.200 VNĐ
1.817.200 VNĐ

25000
giờ 2800

3000lm/5m

330

490x80
500x120
500x100
500x120

D LN19L
D LN20L
D LN21L
D LN22L

LED GẮN TƯỜNG REMOTE

30000
giờĐIỆN ÁP

220V/50Hz 200x95x86

D GT08L/6W.RF
404.800 VNĐ

Phạm vi hoạt động:
20m (không vật cản)

Phạm vi hoạt động:
30m (không vật cản)

ĐIỀU KHIỂN
THEO KỊCH BẢN

ĐIỀU KHIỂN DIMMING,
ĐỔI MÀU

ĐIỀU KHIỂN
THEO KỊCH BẢN

ĐIỀU KHIỂN DIMMING,
ĐỔI MÀU

ĐIỀU KHIỂN HẸN GIỜ
TẮT, BẬT

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẦM TAY RD SC.M1

LED DÂY

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẦM TAY RD SC.S1

20000
giờĐIỆN ÁP

24VDC±2V CRI 80

CRI 80 CRI 83

478.500 VNĐ
MODEL: RD SC.M1 MODEL: RD SC.S1

RD LD01.RF

ĐIỆN ÁP
220V/50Hz

213.400 VNĐ

160.600 VNĐ



CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Phố 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 
Cơ sở 2: KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Điện thoại: (84-24) 3858 4310           Fax: (84-24)3858 5038
Email: ralaco@rangdong.com.vn         Website: www.rangdong.com.vn


